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KẾ HOẠCH

Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội

và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
---

Căn cứ Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 25/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; chương trình công tác Mặt trận năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua giám sát, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; phát hiện những bất cập, xác định những hạn chế, khó khăn vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình mới. 
2. Công tác giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra. Các đơn vị được giám sát có trách nhiệm phối hợp với Đoàn giám sát để cuộc giám sát đạt hiệu quả, đúng nội dung tiến độ và thời gian quy định.

II. NỘI DUNG

Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, trọng tâm vào một số nội dung sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương. 

2. Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ:
- Việc thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng (Điều 5)

- Việc rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng (Điều 7) 
- Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (Điều 9)
- Việc trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (Điều 10)


- Việc hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (Điều 15)

3. Kết quả thực hiện công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân theo quy định của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989:
- Công tác vệ sinh môi trường; phòng dịch, chống dịch tại địa phương (Điều 15; 17)
- Tổ chức hoạt động thể dục thể thao (Điều 19)
- Bảo vệ sức khoẻ người cao tuổi, thương binh, bệnh binh, người tàn tật, trẻ em (Điều 41; 46)
- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình (Điều 43)
4. Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách xã hội và bảo vệ sức khoẻ nhân.
5. Trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các thành viên trong tổ chức thực hiện bảo vệ sức khoẻ nhân dân và tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 
II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT
1. Thời điểm giám sát: Từ năm 2016 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
2. Đối tượng
- Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng LĐTB&XH huyện; Trung tâm Y tế dự phòng huyện.
- Ủy ban nhân dân cấp xã; cán bộ làm công tác chính sách - xã hội; lãnh đạo Trạm y tế xã.
3. Thành phần
- Đoàn giám sát của tỉnh: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Hội Phụ nữ tỉnh; Đoàn thanh niên tỉnh; Ban đại diện Hội NCT tỉnh; một số thành viên Hội đồng tư vấn về DC-PL, KT-XH của Ủy ban MTTQ tỉnh.

- Mời đại diện Sở LĐTB&XH, đại diện Sở Y tế tham gia đoàn giám sát. 

- Thành phần đơn vị được giám sát:
+ Cấp xã: Đại diện Thường trực cấp ủy, HĐND, lãnh đạo UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư đoàn thanh niên; cán bộ làm công tác chính sách xã hội xã; Lãnh đạo Trạm y tế xã; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng thôn, KDC, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng chi hội CCB, Chi hội trưởng chi hội Nông dân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên.

+ Thành phần cấp huyện: Khi đoàn giám sát của MTTQ tỉnh làm việc tại các huyện mời đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH, Lãnh đạo Trung Tâm Y tế dự phòng;  đại diện Ban Thường trực MTTQ huyện tham gia. 

4. Phương pháp tiến hành

- Giám sát qua báo cáo: 

+ Đoàn giám sát xây dựng Đề cương gửi các đơn vị được giám sát báo cáo (Theo nội dung Đề cương kèm theo); các đơn vị gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh để gửi đến thành viên đoàn giám sát nghiên cứu.

+ Thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, đối chiếu với các nội dung quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 và các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan để giám sát. 

- Đoàn giám sát làm việc trực tiếp tại 6 xã thuộc 3 huyện: Đề nghị UBND huyện Tứ kỳ; Bình Giang; Kinh Môn chỉ đạo cơ quan chuyên môn Y tế, LĐTB&XH chọn 02 đơn vị cấp xã để đoàn giám sát trực tiếp, đồng thời chỉ đạo các đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo; danh sách đơn vị được giám sát gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 28/9/2018. 
- Đề nghị UBND 3 huyện có báo cáo bằng văn bản (theo đề cương) của cấp huyện gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tổng hợp chung báo cáo cấp trên.
- Chương trình, nội dung làm việc:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung giám sát
+ Đại diện địa phương báo cáo tình hình thực hiện theo nội dung giám sát
+ Các thành viên đoàn giám sát và địa phương trao đổi
+ Giải trình, làm rõ các nội dung của đoàn giám sát
+ Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu
+ Trưởng đoàn giám sát tổng hợp nhận xét chung.
5. Cung cấp tài liệu phục vụ Đoàn giám sát

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ nhân dân của địa phương.
- Nghị quyết của HĐND về ngân sách cho công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương.

- Các văn bản về chủ trương, kế hoạch thực công tác vệ sinh môi trường.
- Sổ sách và văn bản có liên quan việc quản lý và sử dụng ngân sách cho công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân, công tác vệ sinh môi trường ở địa phương.
6. Thời gian giám sát: Thực hiện từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/2018; thời gian cụ thể Đoàn giám sát sẽ có thông báo sau đến từng đơn vị. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

- Xây dựng kế hoạch giám sát; đề cương báo cáo; tập hợp báo cáo của các đơn vị được giám sát, các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát phục vụ cho đoàn giám sát.
- Quyết định thành lập Đoàn giám sát: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; một số thành viên Hội đồng tư vấn về KT-XH; DC-PL của Ủy ban MTTQ tỉnh (có quyết định kèm theo). 

- Chỉ đạo Ban Dân chủ - Pháp luật và Văn phòng chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của đoàn giám sát.
- Báo cáo kết quả giám sát.
2. Đoàn giám sát 
- Nghiên cứu kế hoạch giám sát, nội dung đề cương, báo cáo của các đơn vị được giám sát, đề xuất và nêu các nội dung cần trao đổi làm rõ với đơn vị được giám sát.
- Tham gia đầy đủ các buổi làm việc trực tiếp tại các đơn vị theo lịch.
- Góp ý kiến xây dựng báo cáo giám sát. 

3. Các đơn vị được giám sát 

- Tổ chức thực hiện và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện kế hoạch giám sát.
- Cấp xã, cấp huyện xây dựng báo cáo theo đề cương, gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo đúng thời gian quy định.
- Bố trí thời gian, địa điểm, thành phần làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh tại các đơn vị xã theo chương trình của đoàn.

4. Thời gian, tiến độ thực hiện 

- Từ ngày 1/9 đến 15/9/2018: Triển khai kế hoạch giám sát; gửi đề cương báo cáo đến các thành viên đoàn giám sát và đơn vị được giám sát.
- Từ ngày 15/9 đến 30/9/2018: Các đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 5/10/2018.
- Từ ngày 5/10 đến 10/10/2018: Tập hợp báo cáo của các đơn vị được giám sát và chuyển tới các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo. Tổ chức họp đoàn giám sát trước khi tiến hành giám sát.
- Từ ngày 15/10 đến 31/10/2018: Đoàn giám sát làm việc theo lịch trình thời gian, địa điểm đã nêu trên.
- Từ ngày 01/11 đến 15/11/2018:  Tổng hợp xây dựng, hoàn thiện báo cáo giám sát.

Trên đây là kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với đồng chí Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật; số điện thoại cố định: 3853539; DĐ: 01287269304./.

	Nơi nhận:

- Ban TT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Ban TT Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Các cơ quan có liên quan; 

- Các đơn vị được giám sát;

- Lưu./.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

         Nguyễn Quang Phúc


UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

       TỈNH HẢI D​ƯƠNG


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội

và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

(theo Kế hoạch số 151/KH-MT, ngày 18/9/2018)

---

I. Khái quát đặc điểm, tình hình địa phương; một số kết quả chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị

II. Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương. 

2. Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ:

- Việc thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng (Điều 5)
- Việc rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng (Điều 7).
- Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (Điều 9)
- Việc trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (Điều 10)


- Việc hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (Điều 15).
3. Kết quả thực hiện công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân theo quy định của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989:

- Công tác vệ sinh nơi môi trường; phòng dịch, chống dịch tại địa phương (Điều 15; 17)
- Tổ chức hoạt động thể dục thể thao (Điều 19)
- Bảo vệ sức khoẻ người cao tuổi, thương binh, bệnh binh, người tàn tật, trẻ em (Điều 41; 46)
- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình (Điều 43)
- Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác y tế.
4. Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc triển khai, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về hỗ trợ xã hội và các lĩnh vực liên quan tới sức khoẻ nhân.

5. Vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện và động viên nhân dân tích cực công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
6. Đánh giá kết quả thực hiện (Nêu rõ kết quả thực hiện từng năm: 2016; 2017 và 6 tháng đầu năm 2018); những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân.
7. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
8. Kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương, tỉnh, huyện.
III. TÀI LIỆU PHỤ VỤ ĐOÀN GIÁM SÁT 
1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và Bảo vệ nhân dân của địa phương.


2.  Nghị quyết của HĐND về ngân sách cho công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương.


3. Các văn bản về chủ trương, kế hoạch thực công tác vệ sinh môi trường.
4. Sổ sách và văn bản có liên quan việc quản lý và sử dụng ngân sách cho công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân, công tác vệ sinh môi trường ở địa phương.
Ghi chú: 

- Nội dung báo cáo sát với nội dung yêu cầu của đề cương. Số liệu cập nhật  năm 2016; 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.
- Báo cáo của UBND cấp huyện, cấp xã (đơn vị được giám sát) gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 5/10/2018./. 
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